
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Đăng ký điều chỉnh 
Sau khi có kết quả đăng ký học phần (trong tuần học đầu tiên của học kỳ) 

sinh viên được phép đăng ký điều chỉnh học phần nếu như trường không tổ chức 
được lớp học cho những học phần mà sinh viên đã đăng ký hoặc sinh viên muốn thay 
đổi vì lý do cá nhân. 
Học lại 

Khi đăng ký học lại, học cải thiện, học bù học phần sinh viên phải làm đơn 
xin học lại ngay, phòng Đào tạo sẽ xác nhận số tiết học và thành tiền, sau đó sinh 
viên đi nộp tiền tại phòng Tài chính- kế toán và mang đơn đó về phòng Đào tạo. 
 Phòng Đào tạo chỉ đăng ký khi sinh viên có đơn xin học lại. 

Khi thi lại , thi cải thiện  sinh viên phải làm đơn xin thi lại, thi cải thiện đi nộp 
tiền tại phòng Tài chính- kế toán và mang đơn đó về cho giảng viên trước khi thi một 
ngày.
Điều kiện thi cải thiện điểm: Điểm tổng kết môn học đạt 5,0- 6,0.

Khi học   bù   số tiết còn thiếu  , sinh viên phải làm đơn xin học bù có xác nhận 
của giảng viên dạy môn học đó xác nhận số tiết học và thành tiền, sau đó sinh viên 
đi nộp tiền tại phòng Tài chính- kế toán và mang đơn đó về cho giảng viên trước khi 
học bù.

Kỳ học hè

Sinh viên cũng phải đăng ký môn học (bao gồm các môn học lại và học đi) trên cổng 
thông tin. Phòng đào tạo sẽ tổng hợp và quyết định mở lớp nếu đủ điều kiện. Danh 
sách lớp học sẽ gửi về các bộ môn để giảng dạy. Các Khoa/ Bộ môn không được tự ý 
mở lớp TÍN CHỈ nếu không có sự đồng ý của phòng ĐT. 

Lưu ý

 Khi sinh viên đăng ký học lại môn học trên mạng yêu cầu sinh viên phải làm đơn 
xuống phòng đào tạo xin xác nhận số tiết và thành tiền, nộp tiền tại phòng Tài chính 
và mang đơn đó về cho phòng đào tạo. Sinh viên phải hoàn thiện đơn ngay khi đăng 
ký, hạn chót là hết tuần học đầu tiên của học kỳ. 
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

THỜI GIAN BIỂU HỌC KỲ IV
(Học kỳ 2 năm học 2011-2012) 

13/2 – 24/2/2012 Đăng ký học phần cho học kỳ IV (học kỳ 2 năm học 2011-2012)

25-28/2 Cố vấn duyệt đăng ký trên mạng 
(KHÔNG PHẢI NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO)

12 - 16/3 Đăng ký điều chỉnh

12/03 Bắt đầu học kỳ 2
02/04 Nghỉ ngày Giỗ tổ 10 - 3 âm lịch (học bù ngày 08/4)
30/4-1/5 Nghỉ bù ngày 30/4, và QT lao động 01/5 (học bù ngày 06/05 và ngày 

13/05)
24/06 Ngày học cuối cùng của học kỳ 2
25/6 – 20/7 Thi kết thúc học kỳ 2
23/7 – 03/8 Thi lại học kỳ 2
25/6 – 20/7/2012 Đăng ký học phần cho học kỳ HÈ (học kỳ 3 năm học 2011-2012)

23/07 Ngày học đầu tiên của học kỳ hè
26/08 Ngày học cuối cùng của học kỳ hè
27/8 – 01/9 Thi kết thúc học kỳ hè
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Thời hạn cuối cùng đăng ký học phần cho 
học kỳ 2: 16h30 ngày 24/2 

Thời hạn cuối cùng đăng ký điều chỉnh: 
16h30 ngày 16/3

Thời hạn cuối cùng đăng ký học phần cho 
học kỳ hè: 16h30 ngày 20/7 



Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

1.   Khoa Điều dưỡng- Lớp 01ĐH10ĐD - Phần lý thuyết

Tên HP Số TC tiết/
tuần Thứ Thời gian Giảng đường

KSNK 1 2 2 7-9 h 23 - A
Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

GT-GDSK-ĐĐ
3 2 2 7-9 h 23 - A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15
ĐD cơ bản 2 2 2 2 9-11 h 23 - A

GT-GDSK-ĐĐ 3 2 4 9-11 h 17 - A

TH - GT-
GDSK-ĐĐ

1 4 5 7-11 h 23 - A
Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

CS BM-TE 4 4 7 7-11 h 23 - A

Phần thực hành – lâm sàng
Tên HP TC tiết/

tuần
Thứ Tổ Thời gian Phòng học

TH –
ĐDCB2 3 4 2

1 17-21 h TH1- ĐD
2 17-21 h TH2- ĐD
3 17-21 h TH3- ĐD
4 17-21 h TH4- ĐD
5 17-21 h TH5- ĐD

TH ĐD - 
KSNK

(Môn học 
này chia 4 

tổ)
1 4 3

1 7-11h TH1- ĐD 
2 7-11h TH2- ĐD 

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15
3 7-11h TH1- ĐD 
4 7-11h TH2- ĐD 
Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

TH –
ĐDCB2 3 4

6

1 7-11h TH1- ĐD
2 7-11h TH2- ĐD
3 7-11h TH3- ĐD
4 7-11h TH4- ĐD
5 7-11h TH5- ĐD

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15
Lâm sàng 

Nội – Ngoại 
1

4 20 Các buổi chiều trong tuần Bệnh viện
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

  Lớp 02ĐH10ĐD-  Phần lý thuyết

Tên HP Số TC
tiết/
tuần

Thứ Thời gian Giảng đường

ĐD cơ bản 2 2 2 2 7-9h 17- A

KSNK 1 2 2 9-11h 17- A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

GT-GDSK-
ĐĐ

3 2 2 9-11h 17- A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

CS BM-TE 4 4 3 7-11h 17- A

GT-GDSK-
ĐĐ 3 2 4 7-9h 16- A

TH -GT-
GDSK-ĐĐ

1 4 7 7-11h 17- A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

Phần thực hành – lâm sàng

Tên HP TC tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng học

TH ĐD - 
KSNK

(Môn học 
này chia 4 

tổ)

1 4 5

1 7-11h TH1- ĐD 

2 7-11h TH2- ĐD 

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

3 7-11h TH1- ĐD 

4 7-11h TH2- ĐD 

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

TH –
ĐDCB2

3 4 5

1 17-21 h TH1- ĐD

2 17-21 h TH2- ĐD

3 17-21 h TH3- ĐD

4 17-21 h TH4- ĐD

5 17-21 h TH5- ĐD

TH –
ĐDCB2

3 4
6

1 7-11h TH1- ĐD

2 7-11h TH2- ĐD

3 7-11h TH3- ĐD

4 7-11h TH4- ĐD

5 7-11h TH5- ĐD

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

Lâm sàng 
Nội – 

Ngoại 1

4 20 Các buổi chiều trong tuần Bệnh viện
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 Lớp 03ĐH10ĐD
Phần lý thuyết

Tên HP Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Thời gian Giảng đường

ĐD cơ bản 2 2 2 2 7-9 h 18- A

KSNK 1 2 2 9-11 h 18- A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

GT-GDSK-
ĐĐ 3

3 3 7-11 h 18- A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13: 4 tiết,
tuần 2,4,6,8,10,12,14: 2 tiết, tuần 15: 3 tiết

TH- GT-
GDSK-ĐĐ 1 4

5 7-11 h 23 - A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

CS BM-TE 4 4 6 7-11 h 18- A

Phần thực hành – lâm sàng

Tên HP TC tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng học

TH ĐD - 
KSNK

(Môn học 
này chia 4 

tổ)

1 4 4

1 7-11h TH1- ĐD 

2 7-11h TH2- ĐD 

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

3 7-11h TH1- ĐD 

4 7-11h TH2- ĐD 

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

TH –
ĐDCB2

3 4 6

1 17-21 h TH1- ĐD

2 17-21 h TH2- ĐD

3 17-21 h TH3- ĐD

4 17-21 h TH4- ĐD

5 17-21 h TH5- ĐD

TH –
ĐDCB2

3 4
7

1 7-11h TH1- ĐD

2 7-11h TH2- ĐD

3 7-11h TH3- ĐD

4 7-11h TH4- ĐD

5 7-11h TH5- ĐD

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

Lâm sàng 
Nội – 

Ngoại 1

4 20 Các buổi chiều trong tuần Bệnh viện
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Lớp 01CĐ10ĐD - Phần lý thuyết
Tên HP Số TC tiết/tuần Thứ Thời gian Giảng đường

ĐD cơ bản 2 2 2 2 7-9 h 16- A

CS BM-TE 3 2 2 9-11 h 16- A

CS BM-TE
3 2 4 7-9 h 17- A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

Pp NCKH 2 2 5 7-9 h 16- A

DD - TC 2 2 5 9-11 h 16- A

Phần thực hành – lâm sàng

Tên HP
(Mã HP)

Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng học

TH –
ĐDCB2

2 4 2

1 17-21 h TH1- ĐD

2 17-21 h TH2- ĐD

3 17-21 h TH3- ĐD

4 17-21 h TH4- ĐD

5 17-21 h TH5- ĐD

LS Nội – 
Ngoại 1/

 LS HSTC
6 20

Các buổi chiều trong tuần
LS nội –ngoại: 12/3- 22/6
LS HSTC: 25/6- 13/7

 Lớp 02CĐ10ĐD
Phần lý thuyết

Tên HP Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Thời gian Giảng đường

CS BM-TE 3 2 2 7-9 h 15- A

ĐD cơ bản 2 2 2 2 9-11 h 15- A

CS BM-TE
3 2 4 7-9 h 17 - A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

DD - TC 2 2 5 7-9 h 15- A

Pp NCKH 2 2 5 9-11 h 15- A

Sổ tay sinh viên học kỳ 2- sv năm 2 Trang 6



Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Phần thực hành

Tên HP
(Mã HP)

Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng học

TH –
ĐDCB2

2 4 3

1 7-11h TH1- ĐD

2 7-11h TH2- ĐD

3 7-11h TH3- ĐD

4 7-11h TH4- ĐD

5 7-11h TH5- ĐD

6 7-11h TH6- ĐD

LS Nội – 
Ngoại 1/

 LS HSTC
6 20

Các buổi chiều trong tuần
LS nội –ngoại: 12/3- 22/6
LS HSTC: 25/6- 13/7

 Lớp 03CĐ10ĐD
Phần lý thuyết

Tên HP Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Thời gian Giảng đường

Pp NCKH 2 2 2 13-15 h 15- A

DD - TC 2 2 2 15 -17 h 15- A

ĐD cơ bản 2 2 2 3 13-15 h 9- A

CS BM-TE 3 2 3 15 -17 h 9- A

CS BM-TE
3 2 4 13-15 h 17- A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

Phần thực hành -

Tên HP
(Mã HP)

Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng học

TH –
ĐDCB2

2 4 5

1 13-17 h TH1- ĐD

2 13-17 h TH2- ĐD

3 13-17 h TH3- ĐD

4 13-17 h TH4- ĐD

5 13-17 h TH5- ĐD

LS Nội – 
Ngoại 1/

 LS 
CSTC

6 20
Các buổi sáng trong tuần

LS nội –ngoại: 12/3- 22/6
LS HSTC: 25/6- 13/7
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 Lớp 04CĐ10ĐD
Phần lý thuyết

Tên HP Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Thời gian Giảng đường

DD - TC 2 2 2 13-15 h 24- A

Pp NCKH 2 2 2 15 -17 h 24- A

CS BM-TE 3 2 3 13-15 h 24- A

ĐD cơ bản 2 2 2 3 15 -17 h 24- A

CS BM-TE
3 2 4 13-15 h 17- A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

Phần thực hành

Tên HP
(Mã HP)

Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng học

TH –
ĐDCB2

2 4 5

1 13-17 h TH1- ĐD

2 13-17 h TH2- ĐD

3 13-17 h TH3- ĐD

4 13-17 h TH4- ĐD

5 13-17 h TH5- ĐD

LS Nội – 
Ngoại 1/

 LS HSTC
6 20

Các buổi sáng trong tuần
LS nội –ngoại: 12/3- 22/6
LS HSTC: 25/6- 13/7
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

2. Bộ môn YHLS 
 Lớp 01CĐ10HS – Phần lý thuyết

Mã 
HP

Tên HP Số
TC

Số 
tiết 

Thứ Thời 
gian Giảng đường

CS sau đẻ - KHHGĐ 2 2 2 13-15 h 23- A

GT-GDSK-
ĐĐ 3 2 2 15 -17 h 23- A

Môn tự chọn: 
Vô sinh 2 2 2 17-19 h 17- A

Pp NCKH 2 2 4 13-15 h 23- A

GT-GDSK-Đ 
Đ 3 2

4 15 -17 h 23- A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

Thực hành 
GT-GDSK-Đ 

Đ
1

4 6 13-17 h 23- A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

Phần thực hành – lâm sàng

Tên HP Số 
TC

Số 
tiết Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH – CS 
sau đẻ - 
KHHGĐ

1 4
3

1 13-17 h TH1-YHLS

2 13-17 h TH2-YHLS

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

3 13-17 h TH1-YHLS

4 13-17 h TH2-YHLS

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

5 5 13-17 h TH1-YHLS

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

LS ĐD - 
Sản 1

4 20 Các buổi sáng trong tuần Bệnh viện
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

. Bộ môn Nha
 Lớp 01CĐ10NHA - Phần lý thuyết

Tên HP Số 
TC

Số 
tiết Thứ Thời gian Giảng đường

SDBQTTB-
TCQLRHM 2 2 2

13-15 h 10- A

13-15 h 11- A

ĐDCB  học RHM
1 2 2

15 -17 h 10- A

15 -17 h 11- A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

Bệnh học RHM
3 2 2

15 -17 h 10- A

15 -17 h 11- A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

SKMT-DTH 3 2
4 13-15 h 3- B

4 15 -17 h 3- B

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

DD - ATVSTP 1 2
4 15 -17 h 3- B

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

Bệnh học RHM 3 2 5
13-15 h 10- A

13-15 h 11- A

Môn tự chọn: Nha 
khoa thực hành 1 2 5 15 -17 h

10 -11 – A
(tuần 1-> 7)

Phần thực hành – lâm sàng
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Tên HP
(Mã HP)

Số 
TC

Số 
tiết Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH 
SDBQTTB-
TCQLRHM 1 4 3

1 13-17 h TH1 – BM nha

2 13-17 h TH2 – BM nha

3 13-17 h TH3 –BM nha

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

TH- ĐDCB 
RHM 1 4 3

1 13-17 h TH1 – BM nha

2 13-17 h TH2 – BM nha

3 13-17 h TH3 – BM nha

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

TH 
SDBQTTB-
TCQLRHM 1 4 6

4 13-17 h TH1 – BM nha

5 13-17 h TH2 – BM nha

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

TH- ĐDCB 
RHM 1 4 6

4 13-17 h TH1 – BM nha

5 13-17 h TH2 – BM nha

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

LS ĐD 3 20 Các buổi sáng trong tuần Bệnh viện

TH -
nha khoa 

TH
1 4 2

1 17.30- 21.30 h TH1 – BM nha
2 17.30- 21.30 h TH2 – BM nha

Học các tuần 8 ->15

TH -
nha khoa 

TH
1 4 5

3 15.30- 19.30 h TH1 – BM nha
4 15.30- 19.30 h TH2 – BM nha
5 15.30- 19.30 h TH3 – BM nha

Học các tuần 8 ->15
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

4. Bộ môn GMHS
 Lớp 01CĐ10GM- Phần lý thuyết

Tên HP Số TC Số tiết Thứ Thời gian Giảng đường
GMGT1 3 2 2 13-15 h 18- A

GT-ĐĐ 3 2 2 15-17 h 18- A

GMGT1
3 2 4 13-15 h 18- A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

GT-ĐĐ 3 2 4 13-15 h 18- A

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14,15

PP NCKH 2 2 4 15-17 h 18- A

SKMT-DTH 3
2 6 13-17 h 18- A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13: 4 tiết, 
tuần:2,4,6,8,10,12,14: 2 tiết, tuần 15: 3 tiết

Phần thực hành

Tên HP Số 
TC

Số 
tiết Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH – 
GMGT1 1 4

3

1 13-17 h TH1-GMHS

2 13-17 h TH2-GMHS

3 13-17 h TH3-GMHS

Học các tuần 1-> 10

5 4 13-17 h TH1-GMHS

5 13-17 h TH2-GMHS

6 13-17 h TH3-GMHS

Học các tuần 1-> 10

LS Nội - 
ngoại 1

4 20 Các buổi sáng trong tuần Bệnh viện
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

. Khoa Xét nghiệm
Lớp 01ĐH10XN- Phần lý thuyết

Tên HP Số TC
tiết/
tuần

Thứ Thời gian Giảng đường

KST 1
1 2 2 7 – 9h 12- A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

Huyết học 1 2 2 2 9-11h 12- A

Hoá sinh 2 1 4 4 7-11h 12- A

Học các tuần 1,3,5,7

CNKBV 2 2 4 13-15 h 12- A

Vi sinh3
1 2 4 15-17 h 12- A

Học các tuần 1-> 8

Phần thực hành

Tên HP Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH –huyết 
học 1 3 4 2

1 13-17  h TH HH1 - XN

2 13-17  h TH HH2 - XN

3 13-17  h TH HH3 - XN

TH –KST 1 2 4 3

1 13-17  h TH KST1 - XN

2 13-17  h TH KST2 - XN

3 13-17  h TH KST3 - XN

TH –Vi sinh 
3 1 4

5

1 7- 11 h TH VS1 - XN

2 7- 11 h TH VS2 - XN

3 7- 11 h TH VS3 – XN

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

TH –huyết 
học 1 3 4

5

1 13-17  h TH HH1 - XN

2 13-17  h TH HH2 - XN

3 13-17  h TH HH3 - XN

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15

TH –Hoá 
sinh 2 2 4 6

1 7- 11 h TH HS1 - XN

2 7- 11 h TH HS2 - XN

3 7- 11 h TH HS3 - XN
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Lớp 02ĐH10XN
Phần lý thuyết

Tên HP Số TC
tiết/
tuần

Thứ Thời gian Giảng đường

Huyết học 1 2 2 2 7 – 9h 24- A

KST 1
1 2 2  9-11h 24- A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

CNKBV 2 2 4 7 – 9h 15- A

Vi sinh3
1 2 4  9-11h 15- A

Học các tuần 1-> 8

Hoá sinh 2
1 4 4 13-17 h 15- A

Học các tuần 1,3,5,7

Phần thực hành

Tên HP
(Mã HP)

Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH –KST 1 2 4 3

1 7- 11 h TH KST1 - XN

2 7- 11 h TH KST2 - XN

3 7- 11 h TH KST3 - XN

TH –huyết 
học 1 3 4 3

1 13-17  h TH HH1 - XN

2 13-17  h TH HH2 - XN

3 13-17  h TH HH3 - XN

TH –huyết 
học 1 3 4

5

1 7- 11 h TH HH1 - XN

2 7- 11 h TH HH2 - XN

3 7- 11 h TH HH3 - XN

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15

TH –Vi sinh 
3 1 4

5

1 13-17  h TH VS1 - XN

2 13-17  h TH VS2 - XN

3 13-17  h TH VS3 - XN

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

TH –Hoá 
sinh 2 2 4 6

1 13-17  h TH HS1 - XN

2 13-17  h TH HS2 - XN

3 13-17  h TH HS3 - XN
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 Lớp 01CĐ10XN-  Phần lý thuyết

Tên HP Số 
TC

tiết/
tuần Thứ Thời gian Giảng đường

XNTB 1 3
3 2 13-17  h 3 - B

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13: 4 tiết, 
tuần:2,4,6,8,10,12,14: 2 tiết, tuần 15: 3 tiết

Vi sinh 2 3
3 3 7-11 h 23 - A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13: 4 tiết, 
tuần:2,4,6,8,10,12,14: 2 tiết, tuần 15: 3 tiết

KST 2 2 2 4 7-9h 18 - A
TCYT - CTYT 2 2 4 9-11 h 18 - A
Phần thực hành

Tên HP
(Mã HP)

Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH –Vi 
sinh 2 3 4 2

1 7- 11 h TH VS1 - XN
2 7- 11 h TH VS2 - XN
3 7- 11 h TH VS3 - XN

TH –
XNTB 1 1 4 3

1 13-17  h TH YHCS - XN
Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

2 13-17  h TH YHCS - XN
Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15

TH –Vi 
sinh 2 3 4

5
1 7- 11 h TH VS1 - XN
2 7- 11 h TH VS2 - XN
3 7- 11 h TH VS3 - XN

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15

TH –KST 
2 1 4 5

4 7- 11 h TH KST1 - XN
5 7- 11 h TH KST2 - XN

TH –
XNTB 1 1 4 5

3 13-17  h TH YHCS - XN
Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

4 13-17  h TH YHCS - XN
Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15

TH –KST 
2 1 4 6

1 7- 11 h TH KST1 - XN
2 7- 11 h TH KST2 - XN
3 7- 11 h TH KST3 - XN

TH –Vi 
sinh 2 3 4 6

4 7- 11 h TH VS1 - XN
5 7- 11 h TH VS2 - XN

TH –Vi 
sinh 2 3

4 7
4 7- 11 h TH VS1 - XN
5 7- 11 h TH VS2 - XN

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Lớp 02CĐ10XN- Phần lý thuyết

Tên HP Số TC tiết/
tuần Thứ Thời gian Giảng đường

XNTB 1 3
3 2 7-11 h 3 - B

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13: 4 tiết, 
tuần:2,4,6,8,10,12,14: 2 tiết, tuần 15: 3 tiết

Vi sinh 2 3 3 3 13-17  h 23 - A
Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13: 4 tiết, 

tuần:2,4,6,8,10,12,14: 2 tiết, tuần 15: 3 tiết
TCYT - CTYT 2 2 4 7-9h 23 - A

KST 2 2 2 4 9-11h 23 - A
Phần thực hành

Tên HP Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH –Vi 
sinh 2 3 4 2

1 13-17  h TH VS1 - XN
2 13-17  h TH VS2 - XN
3 13-17  h TH VS3 - XN

TH –KST 
2 1 4 2

4 13-17  h TH KST1 - XN
5 13-17  h TH KST2 - XN

TH –
XNTB 1 1 4 3

1 7- 11 h TH YHCS - XN
Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

2 7- 11 h TH YHCS - XN
Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15

TH –
XNTB 1 1 4 5

3 7- 11 h TH YHCS - XN
Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

4 7- 11 h TH YHCS - XN
Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15

TH –Vi 
sinh 2 3 4

5
1 13-17  h TH VS1 - XN
2 13-17  h TH VS2 - XN
3 13-17  h TH VS3 - XN

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15

TH –KST 
2 1 4 6

1 13-17  h TH KST1 - XN
2 13-17  h TH KST2 - XN
3 13-17  h TH KST3 - XN

TH –Vi 
sinh 2 3 4 6

4 13-17  h TH VS1 - XN
5 13-17  h TH VS2 - XN

TH –Vi 
sinh 2 3

4 7
4 13-17  h TH VS1 - XN
5 13-17  h TH VS2 - XN

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

6. Khoa KTHA
 Lớp 01ĐH10KTHA

Mã 
HP Tên HP Số 

TC
tiết/
tuần

Thứ Thời gian Giảng đường

TCYT-CTYTQG-
GDSK 2 2 2 13-15h 12 - A

Xq tim phổi 3 3 2 15-18 h 12 - A

Xq sọ mặt 3 3 3 13-16 h 12 - A

DD -ATVSTP 1
2 6 13-15h 23 – A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

Phần Thực hành – lâm sàng

Tên HP Số 
TC

 tiết
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH – XQ 
TP 2 4 4

1 13-17  h TH1 – XQ

2 13-17  h TH2 – XQ

3 13-17  h TH3 – XQ

4 13-17  h TH4 – XQ

TH XQ sọ 
mặt 2 4 5

1 13-17  h TH1 – XQ

2 13-17  h TH2 – XQ

3 13-17  h TH3 – XQ

4 13-17  h TH4 – XQ

LS ĐD
(Nội – 
Ngoại)

2 20 Các buổi sáng trong tuần từ 7/5- 15/6/2012
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 Lớp 01CĐ10KTHA - Phần lý thuyết

Tên HP Số TC
tiết/
tuần

Thứ Thời gian Giảng đường

Xq sọ mặt 2 2 2 13-15 h 8 - A

Xq tim phổi 1
2 3 16-18 h 3- A

Học từ tuần 1-> 8

Xq XK 2 2 2 5 13-15 h 8 - A

Phần Thực hành – lâm sàng

Tên HP Số 
TC

 tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH – XQ 
TP 2 4 2

1 17-21 h TH1 – XQ

2 17-21 h TH2 – XQ

3 17-21 h TH3 – XQ

TH XK 2
3 4 5

1 17-21 h TH1 – XQ

2 17-21 h TH2 – XQ

3 17-21 h TH3 – XQ

TH XQ 
sọ mặt 2 4 6

1 13-17  h TH1 – XQ

2 13-17  h TH2 – XQ

3 13-17  h TH3 – XQ

TH – XK 
2

3
4 7

1 7-11 h TH1 – XQ

2 7-11 h TH2 – XQ

3 7-11 h TH3 – XQ

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

LS 
KTHA 1 4 20 Các buổi sáng trong 

tuần Bệnh viện
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

 Lớp 02CĐ10KTHA - Phần lý thuyết

Tên HP Số 
TC

tiết/
tuần

Thứ Thời gian Giảng đường

Xq sọ mặt 2 2 2 18 - 20h 3 - A

Xq tim phổi 1
2 3 18 - 20 h 3 – A

Học từ tuần 1-> 8

Xq XK 2 2 2 5 15 - 17 h 8 - A

Phần Thực hành – lâm sàng

Tên HP Số 
TC

 tiết/
tuần

Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH – XK 
2 3 4 2

1 13 -17  h TH1 – XQ

2 13 -17  h TH2 – XQ

3 13 -17  h TH3 – XQ

TH XQ 
sọ mặt 2 4 3

1 13 -17  h TH1 – XQ

2 13 -17  h TH2 – XQ

3 13 -17  h TH3 – XQ

TH – TP
2 4 4

1 17 - 21 h TH1 – XQ

2 17 - 21 h TH2 – XQ

3 17 - 21 h TH3 – XQ

TH – XK 
2 3 4

6

1 17 - 21 h TH1 – XQ

2 17 - 21 h TH2 – XQ

3 17 - 21 h TH3 – XQ

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13, 15

LS 
KTHA 1 4 20 Các buổi sáng trong 

tuần Bệnh viện
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

7. Khoa VLTL/PHCN
 Lớp 01ĐH10VLTL- Phần lý thuyết

Tên HP Số 
TC

tiết/
tuần Thứ Thời 

gian Giảng đường

VLTL TK- Cơ 2 2 2 13-15 h 16-A
VLTL TM- HH 2 2 2 15-17 h 16-A
VLTL cơ xg 1 2 2 3 13-15 h 17-A

Phần thực hành – Lâm sàng
Tên HP
(Mã HP)

Số 
TC

tiết/
tuần Thứ Tổ Thời 

gian Phòng

VLTL 
TK- Cơ 2 4 4

1 13 -17  h TH1- PHCN
2 13 -17  h TH2- PHCN

VLTL 
TM- HH

2 4 5 1 13 -17  h TH1- PHCN
2 13 -17  h TH2- PHCN

VLTL cơ 
xg 1

2 4 6 1 13 -17  h TH1- PHCN
2 13 -17  h TH2- PHCN

LS VLTL 
1 3 20 Các buổi sáng trong tuần Bệnh viện

 Lớp 01CĐ10VLTL
 Phần lý thuyết

Tên HP Số 
TC

tiết/
tuần Thứ Thời 

gian Giảng đường

VLTL TM- HH 2 2 2 13-15 h 17-A
VLTL TK- Cơ 2 2 2 15-17.h 17-A
VLTL cơ xg 1 2 2 3 15-17 h 17-A
DD -ATVSTP 1 2 3 17-19 h 17-A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15
Phần thực hành – Lâm sàng

Tên HP
(Mã HP)

Số 
TC

tiết/
tuần Thứ Tổ Thời gian Phòng

VLTL cơ 
xg 1 2 4 4

1 13 -17  h TH1- PHCN
2 13 -17  h TH2- PHCN
3 13 -17  h TH3- PHCN

VLTL 
TK- Cơ 2 4 5

1 13 -17  h TH1- PHCN
2 13 -17  h TH2- PHCN
3 13 -17  h TH3- PHCN

VLTL 
TM- HH 2 4 6

1 13 -17  h TH1- PHCN
2 13 -17  h TH2- PHCN
3 13 -17  h TH3- PHCN

LS VLTL 
1 3 20 Các buổi sáng trong tuần Bệnh viện
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

8. Bộ môn ATTP
 Lớp 01CĐ10ATTP

Tên HP Số 
TC

Số 
tiết Thứ Thời gian Giảng đường

Hóa TP 2 2 2 2 13-15h 3 - A

TCYT-
CTYTQG-

GDSK
2 2 2 15-17h 3 - A

Vi sinh TP 2
4 7 7-11 h 3 – A

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

Phần thực hành - Lâm sàng

Tên HP
(Mã HP)

Số 
TC

Số 
tiết Thứ Tổ Thời gian Phòng

TH Vi 
sinh TP 3 4

3 1 13 -17  h TH1-ATTP

4 2 13 -17  h TH2-ATTP

TH Vi 
sinh TP 3 4 5

1 13 -17  h TH1-ATTP

Học các tuần 1,3,5,7,9,11,13,15

2 13 -17  h TH2-ATTP

Học các tuần 2,4,6,8,10,12,14, 15

TH hóa 
TP 2 2 4 6

1 13 -17  h TH1-ATTP

2 17-21h TH2-ATTP

LS 
ATTP 1

3 20 Các buổi sáng trong tuần Bệnh viện
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

II. Lớp học độc lập 
1. Học phần Anh 2 (ANH 201)

stt Tên 
lớp Mã lớp Số 

TC
Sĩ số 
lớp Thứ Thời 

gian
Giảng 
đường

1 Lớp 11 11ANH201 3 42 3 17 – 20.h 2 -Khu A

2 Lớp 12 12ANH201 3 51 4 17 – 20.h 2 -Khu A

3 Lớp 13 13ANH201 3 49 6 13. – 16.h 2 -Khu A

4 Lớp 14 14ANH201 3 34 3 17 – 20.h 8 -Khu A

2. Học phần Anh 3 (ANH 301)

Stt Tên lớp Mã lớp Số 
TC Sĩ số Thứ Thời 

gian
Giảng 
đường

1 Lớp 1 01ANH301 2 25 2 13. – 15. h 2 -Khu A

2 Lớp 2 02ANH301 2 50 3 13. – 15. h 2 -Khu A

3 Lớp 4 04ANH301 2 50 3 17. – 19. h 4 -Khu A

4 Lớp 5 05ANH301 2 49 4 13. – 15. h 2 -Khu A

5 Lớp 6 06ANH301 2 30 4 15. – 17. h 2 -Khu A

6 Lớp 7 07ANH301 2 47 5 13. – 15. h 2 -Khu A

7 Lớp 8 08ANH301 2 30 5 15. – 17. h 2 -Khu A

8 Lớp 9 09ANH301 2 50 5 17. – 19. h 2 -Khu A

9 Lớp 10 10ANH301 2 49 6 13. – 15. h 3 -Khu A

10 Lớp 11 11ANH301 2 50 6 15. – 17. h 3 -Khu A

11 Lớp 12 12ANH301 2 41 7 9-11 h 2 -Khu A

12 Lớp 15 15ANH301 2 32 3 17. – 19. h 16 -Khu A
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

4.Môn học Tư tưởng Hồ chí Minh (CTRI 201)

stt Tên 
lớp

Mã lớp SốT
C

SS Số 
tiết

Thứ Thời 
gian

Giảng 
đường

1 Lớp 5 05CTRI201 2 97 2 3 15.h – 
17.h HTCQ

2 Lớp 6 06CTRI201 2 107 2 7 9-11h 15- A

5. Môn học Đường lối Cách mạng ĐCSVN (CTRI 301)

stt Tên 
lớp

Mã lớp SốT
C

SS Số 
tiết

Thứ Thời gian Giảng 
đường

1 Lớp 1 01CTRI301 3 105 3 3 13h – 16h 18-A

2 Lớp 2 02CTRI301 3 76 3 5 13h – 16. 18-A

3 Lớp 3 03CTRI301 3 97 3 4 17 – 20 h 14-A

4 Lớp 4 04CTRI301 3 98 3 4 17 – 20 h 15-A

6. Môn Giáo dục thể chất 3 (GDTC 301)

st
t

Tên 
lớp

Mã lớp Số 
TC

Sĩ 
số

Số 
tiết

Thứ Thời 
gian

Phòng học

1 Lớp 3 03GDTC301 1 70 2 6 15.-17.h Sân trường khu 
B

2 Lớp 4 04GDTC301 1 54 2 7 9-11h Sân trường khu 
B

3 Lớp 5 05GDTC301 1 54 2 7 15.-17.h Sân trường khu 
B

Lưu ý: - Những sinh viên nợ học phần Tin học, Toán XS, GDTC2, Các NL Mác – Lê nin  
thì xem thêm lớp ở sổ tay sinh viên của khối sinh viên khóa 2011-2015 để chọn lịch học.

- Lịch thi học kỳ sẽ thông báo sau.
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Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
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